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THỨ TIẾT 
6A 

(Thơ) 

6B 

(N.Vân) 

6C 

(Khiêm) 

6D 

(Mơ) 

6E 

(Hương) 

7A 

(Đức) 

7B 

(Đức) 

7C 

(Dự) 

7D 

(Linh) 

2 
1 ChCờ - Thơ ChCờ - N.Vân ChCờ - Khiêm ChCờ - Mơ ChCờ - Hương ChCờ - Đức ChCờ - Q.Thương ChCờ - Dự ChCờ - Linh 

2 Văn - M.Khang Toán - Hương T. Anh - Mơ GDCD - Thơ Văn - Vinh Thể - D.Vân C.Nghệ - Thúy Văn - Hạnh Tin học - Linh 

3 Văn - M.Khang Tin học - Linh Thể - Khiêm Địa - Đức Văn - Vinh T. Anh - Mơ M.thuật - N.Vân Văn - Hạnh GDCD - Thương 

4 T. Anh - Duyên C.Nghệ - Thúy Toán - Dự Văn - Vinh Thể - Đức (lý) M.thuật - N.Vân Địa - Đức Sử - Q.Thương Toán - Nam 

5      Văn - Vinh Toán - Nam M.thuật - N.Vân Sử - Q.Thương 

3 
1 Sinh - H Ben T. Anh - Mơ Nhạc - Khiêm Nhạc - Diên Toán - Hương Lý - Thơ Tin học - Linh Văn - Hạnh C.Nghệ - Thúy 

2 Nhạc - Diên Văn - Vinh T. Anh - Mơ C.Nghệ - Thúy Sinh - H Ben Tin học - Linh Thể - D.Vân Văn - Hạnh Toán - Nam 

3 Lý - Thơ Toán - Hương Văn - Vinh Thể - Toán C.Nghệ - Thúy Toán - Nam Sử - Q.Thương Thể - D.Vân T. Anh - Mơ 

4 Tin học - Linh Thể - Khiêm Tin học - Liên Văn - Vinh Lý - Thơ Sinh - H Ben Văn - Hồng Địa - Quý Thể - D.Vân 

5 Toán - Hương Tin học - Linh Sinh - H Ben Văn - Vinh T. Anh - Duyên Sử - Q.Thương Toán - Nam C.Nghệ - Thúy Địa - Quý 

4 
1 Văn - M.Khang Văn - Vinh Lý - Thơ C.Nghệ - Thúy M.thuật - N.Vân T. Anh - Mơ Địa - Đức Toán - Dự Văn - Hạnh 

2 Văn - M.Khang Văn - Vinh Toán - Dự T. Anh - Mơ Địa - Đức C.Nghệ - Thúy Văn - Hồng Sinh - H Ben Nhạc - Khiêm 

3 Sử - Đức Toán - Hương Văn - Vinh T. Anh - Mơ Thể - Đức (lý) Sinh - H Ben Văn - Hồng Lý - Thơ C.Nghệ - Thúy 

4 Sinh - H Ben Toán - Hương Thể - Khiêm Toán - Dự Văn - Vinh Địa - Đức GDCD - Hồng C.Nghệ - Thúy Lý - Thơ 

5          

5 
1 T. Anh - Duyên C.Nghệ - Thúy Toán - Dự Tin học - Liên Nhạc - Diên Sử - Q.Thương Thể - D.Vân T. Anh - Bình Tin học - Linh 

2 T. Anh - Duyên Nhạc - Diên T. Anh - Mơ M.thuật - N.Vân Tin học - Linh Toán - Nam Sử - Q.Thương Toán - Dự Văn - Hạnh 

3 Tin học - Linh M.thuật - N.Vân C.Nghệ - Thúy Sinh - H Ben Sử - Q.Thương Toán - Nam T. Anh - Bình Thể - D.Vân Địa - Quý 

4 Thể - Q.Thương T. Anh - Mơ Tin học - Liên Toán - Dự C.Nghệ - Thúy GDCD - H.Nga Sinh - H Ben Địa - Quý M.thuật - N.Vân 

5 C.Nghệ - Thúy Sinh - H Ben M.thuật - N.Vân Toán - Dự T. Anh - Duyên T. Anh - Mơ Văn - Hồng Tin học - Linh Toán - Nam 

6 
1 Toán - Hương T. Anh - Mơ Sử - Đức Toán - Dự Văn - Vinh Nhạc - Khiêm T. Anh - Bình GDCD - Thơ Văn - Hạnh 

2 Toán - Hương Văn - Vinh GDCD - Thơ Thể - Toán Sinh - H Ben C.Nghệ - Thúy Nhạc - Khiêm T. Anh - Bình Văn - Hạnh 

3 C.Nghệ - Thúy Lý - Thơ Toán - Dự Sử - Đức Toán - Hương Văn - Vinh Sinh - H Ben T. Anh - Bình T. Anh - Mơ 

4 Địa - Đức Sinh - H Ben C.Nghệ - Thúy Lý - Thơ Toán - Hương Văn - Vinh Toán - Nam Toán - Dự T. Anh - Mơ 

5      Địa - Đức C.Nghệ - Thúy Toán - Dự Sinh - H Ben 

7 
1 Thể - Q.Thương Địa - Đức Văn - Vinh Tin học - Liên GDCD - Thơ Tin học - Linh Toán - Nam Nhạc - Khiêm Sinh - H Ben 

2 M.thuật - N.Vân Sử - Đức Văn - Vinh Sinh - H Ben T. Anh - Duyên Thể - D.Vân T. Anh - Bình Tin học - Linh Toán - Nam 

3 GDCD - Thơ Thể - Khiêm Sinh - H Ben Văn - Vinh Toán - Hương Toán - Nam Tin học - Linh Sử - Q.Thương Thể - D.Vân 

4 Toán - Hương GDCD - N.Vân Địa - Đức T. Anh - Mơ Tin học - Linh Văn - Vinh Lý - Thơ Sinh - H Ben Sử - Q.Thương 

5 SHL - Thơ SHL - N.Vân SHL - Khiêm SHL - Mơ SHL - Hương SHL - Đức SHL - Q.Thương SHL - Dự SHL - Linh 



   

  
 
 

THỨ TIẾT 
8A 

(H.Nga) 

8B 

(Toán) 

8C 

(Bình) 

8D 

(D.Vân) 

8E 

(Nhu) 

9A 

(Duyên) 

9B 

(Lan) 

9C 

(H.Nga) 

9D 

(Khuê) 

2 

1 ChCờ - H.Nga ChCờ - Toán ChCờ - Bình ChCờ - D.Vân ChCờ - Nhu ChCờ - Duyên ChCờ - Lan ChCờ - Đức (lý) ChCờ - Khuê 

2 Thể - Lan Tin học - Phượng T. Anh - Bình Toán - Toán Sử - Q.Thương T. Anh - Duyên M.thuật - Liên Địa - H.Nga Hoá - Đ.Nga 

3 Toán - Khang Toán - Toán Thể - D.Vân Hoá - Đ.Nga M.thuật - Liên Thể - Lan Sinh - Lý Lý - Đức (lý) C.Nghệ - Nhu 

4 Tin học - Phượng Thể - D.Vân Sử - Khuê C.Nghệ - Nhu Văn - Hồng Văn - Tr.Phượng Hoá - Đ.Nga Toán - Khang Thể - Lan 

5 C.Nghệ - Nhu Sử - Khuê Tin học - Phượng Sinh - Lý Văn - Hồng Lý - Đức (lý) T. Anh - Duyên Văn - Tr.Phượng Toán - Khang 

3 

1 Toán - Khang Văn - Tr.Phượng Văn - Hồng Thể - D.Vân C.Nghệ - Nhu GDCD - Liên Toán - Nam Tin học - Phượng T. Anh - Hoài 

2 Hoá - Đ.Nga Văn - Tr.Phượng Toán - Toán Văn - Hồng Sử - Q.Thương Toán - Khang Lý - Đức (lý) T. Anh - Hoài Sinh - Lý 

3 M.thuật - Liên Sinh - Lý Tin học - Phượng C.Nghệ - Nhu Hoá - Đ.Nga Văn - Tr.Phượng T. Anh - Duyên Toán - Khang Lý - Đức (lý) 

4 C.Nghệ - Nhu Toán - Toán Lý - Đức (lý) T. Anh - Hoài Toán - Hương Sinh - Lý Văn - Hạnh Hoá - Đ.Nga Toán - Khang 

5 Văn - Tr.Phượng T. Anh - Hoài C.Nghệ - Nhu Lý - Đức (lý) Nhạc - Khiêm Hoá - Đ.Nga Văn - Hạnh Sinh - Lý Tin học - Phượng 

4 

1 Sử - Khuê T. Anh - Hoài Nhạc - Khiêm Văn - Hồng Toán - Hương Địa - H.Nga Tin học - Phượng Văn - Tr.Phượng Thể - Lan 

2 Tin học - Phượng GDCD - N.Vân Sinh - Lý T. Anh - Hoài Thể - Lan Hoá - Đ.Nga Văn - Hạnh Văn - Tr.Phượng Lý - Đức (lý) 

3 Thể - Lan Văn - Tr.Phượng Hoá - Đ.Nga T. Anh - Hoài T. Anh - Bình Toán - Khang Văn - Hạnh Sinh - Lý Địa - H.Nga 

4 Hoá - Đ.Nga Văn - Tr.Phượng Toán - Toán Sinh - Lý GDCD - N.Vân Tin học - Phượng Sử - Khuê Lý - Đức (lý) Toán - Khang 

5 Sinh - Lý Nhạc - Khiêm T. Anh - Bình Toán - Toán Tin học - Phượng Lý - Đức (lý) Địa - H.Nga T. Anh - Hoài Văn - Hạnh 

5 

1 Toán - Khang C.Nghệ - Nhu Sử - Khuê Văn - Hồng Hoá - Đ.Nga Văn - Tr.Phượng Văn - Hạnh Thể - Lan Tin học - Phượng 

2 Toán - Khang M.thuật - Liên Thể - D.Vân Văn - Hồng T. Anh - Bình Văn - Tr.Phượng Tin học - Phượng Hoá - Đ.Nga Sinh - Lý 

3 Địa - H.Nga Sinh - Lý Văn - Hồng Sử - Khuê Tin học - Phượng T. Anh - Duyên Thể - Lan Toán - Khang Văn - Hạnh 

4 Văn - Tr.Phượng Hoá - Đ.Nga T. Anh - Bình Thể - D.Vân C.Nghệ - Nhu Thể - Lan Sinh - Lý Sử - Khuê Văn - Hạnh 

5 Sử - Khuê Địa - H.Nga C.Nghệ - Nhu Tin học - Phượng Sinh - Lý Toán - Khang GDCD - Liên Văn - Tr.Phượng Hoá - Đ.Nga 

6 

1 Văn - Tr.Phượng Hoá - Đ.Nga Văn - Hồng Toán - Toán Địa - H.Nga Tin học - Phượng Toán - Nam Toán - Khang GDCD - Liên 

2 Văn - Tr.Phượng Lý - Đức (lý) Văn - Hồng Tin học - Phượng Sinh - Lý Toán - Khang Toán - Nam M.thuật - Liên T. Anh - Hoài 

3 Sinh - Lý T. Anh - Hoài Hoá - Đ.Nga Nhạc - Khiêm Lý - Đức (lý) Văn - Tr.Phượng Địa - H.Nga Tin học - Phượng Toán - Khang 

4 Lý - Đức (lý) Toán - Toán Địa - H.Nga M.thuật - Liên Văn - Hồng Sinh - Lý Hoá - Đ.Nga Văn - Tr.Phượng Văn - Hạnh 

5 T. Anh - Hoài Tin học - Phượng Sinh - Lý Hoá - Đ.Nga Văn - Hồng Địa - H.Nga Lý - Đức (lý) GDCD - Liên Văn - Hạnh 

7 

1 GDCD - N.Vân Sử - Khuê Toán - Toán Địa - H.Nga Toán - Hương T. Anh - Duyên C.Nghệ - Nhu Thể - Lan T. Anh - Hoài 

2 Nhạc - Khiêm C.Nghệ - Nhu Toán - Toán Sử - Khuê Toán - Hương M.thuật - Liên Thể - Lan T. Anh - Hoài Địa - H.Nga 

3 T. Anh - Hoài Toán - Toán GDCD - Bình GDCD - N.Vân Thể - Lan Sử - Khuê T. Anh - Duyên C.Nghệ - Nhu M.thuật - Liên 

4 T. Anh - Hoài Thể - D.Vân M.thuật - Liên Toán - Toán T. Anh - Bình C.Nghệ - Nhu Toán - Nam Địa - H.Nga Sử - Khuê 

5 SHL - H.Nga SHL - Toán SHL - Bình SHL - D.Vân SHL - Nhu SHL - Duyên SHL - Lan SHL - Đức (lý) SHL - Khuê 

                                                                                                                                                                                          Ea Ô, ngày 03 tháng 9 năm 2020          

                                                                                                                                                                                                       Phó Hiệu trưởng 


